
ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ CÁT TIÊN 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:         /NQ-UBBC  Cát Tiên 3, ngày     tháng     năm 2026
                 

NGHỊ QUYẾT
Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân xã Cát Tiên 3 khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo từng đơn vị bầu cử 

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
XÃ CÁT TIÊN 3

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 
25 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 21/5/2025 của Quốc hội về 
việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -
2026; ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2026 - 2031;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 12/12/2025 của Ủy ban bầu cử 
xã về ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số 
lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cát 
Tiên 3, nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Căn cứ Biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ngày 13 tháng 02 năm 
2026 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cát Tiên 3 về 
việc lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã 
Cát Tiên 3, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân xã Cát Tiên 3 khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 07 đơn vị bầu cử, 
như sau:

1. Tổng số người ứng cử đủ tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cát 
Tiên 3 khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 33 người.

2. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cát Tiên 3 khóa II, nhiệm kỳ 
2026 - 2031 được bầu 20 người.

3. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
xã Cát Tiên 3 khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo từng đơn vị bầu cử, như sau:

(Có danh sách kèm theo).
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Điều 2. Nghị quyết này được Ủy ban bầu cử xã Cát Tiên 3 thông qua ngày 
13 tháng 02 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Ủy ban bầu cử xã, các Ban bầu cử, các Tổ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 
1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

                                                                      
Nơi nhận:                                                                    
- Ủy ban bầu cử tỉnh;         
- Hội đồng nhân dân tỉnh;                                       
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Nội vụ tỉnh;
- Ban Chỉ đạo công tác bầu cử xã;
- Thành viên Ủy ban bầu cử xã;
- Thường trực Đảng uỷ xã; 
- Thường trực HĐND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Ủy ban nhân dân xã;
- Trưởng các thôn, bản;
- Như Điều 2;                                                                                   
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu VT, UBBC.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Trần Quang Trừng



ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ CÁT TIÊN 3

                                                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CÁT TIÊN 3, NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số 01

Gồm: Thôn Trung Hưng và thôn Tân Xuân

Ông NÔNG VăN HỔ     Ông NGUYễN MẠNH QUYỀN Ông TRẦN NGỌC SƠN Ông K' TRẢI Ông TRẦN QUANG TRỪNG Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN Ông NGUYỄN LAM VƯƠNG

STT Họ và tên Ngày, tháng,
 năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
 tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác

Ngày
vào Đảng
(nếu có)

Là dại
biểu

Quốc hội
(nếu có)

Là đại biểu
HĐND (nếu có) Ghi chúGiáo dục

phổ thông

Chuyên môn,

nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 Nông Văn Hổ 2/11/1973 Nam Việt
Nam Tày Không Xã Đàm Thủy,

tỉnh Cao Bằng
Thôn Trung Hưng, xã Cát

Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng
11/12/phổ

thông Không Không Không Không Trưởng thôn Thôn Trung Hưng, Cát
Tiên 3, Lâm Đồng 30/04/2007 Không

Đại biểu HĐND xã Gia Viễn khóa
VII, nhiệm kỳ 2016-2021; khóa

VIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu
HĐND xã Cát Tiên 3, nhiệm kỳ

2021-2026

2 Nguyễn Mạnh Quyền 14/07/1983 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Vân Đình,

TP. Hà Nội
Thôn 14, xã Đạ Tẻh 2, tỉnh

Lâm Đồng
12/12/phổ

thông

Đại học
chuyên ngành

Quân sự
Không Trung cấp Không Chỉ huy

trưởng

Ban Chỉ huy Quân sự
xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm

Đồng
15/06/2004 Không Không

3 Trần Ngọc Sơn 22/04/1997 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Liên Minh,

tỉnh Ninh Bình
Thôn 2, xã Cát Tiên 3, tỉnh

Lâm Đồng
12/12/phổ

thông

Cao đẳng
chuyên ngành
Chăn nuôi thú

y

Không Không Anh văn
trình độ B

Dân quân
thường trực

Ban Chỉ huy Quân sự
xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm

Đồng
Không Không Không

4 K' Trải 1/2/2000 Nam Việt
Nam Mạ Tin lành Xã Cát Tiên 3,

tỉnh Lâm Đồng
Thôn Đạ Cọ, xã Cát Tiên 3,

tỉnh Lâm Đồng
09/12/phổ

thông Không Không Không Không Dân quân
thường trực

Ban Chỉ huy Quân sự
xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm

Đồng
Không Không Không

5 Trần Quang Trừng 2/4/1984 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Gia Viễn,

tỉnh Ninh Bình
Thôn Đức Phổ, xã Cát Tiên 2,

tỉnh Lâm Đồng
12/12/phổ

thông

Đại học
chuyên ngành

Nông học

Thạc sĩ chuyên
ngành kinh tế nông

nghiệp
Cao cấp

Anh văn
B1, tiếng

Dân tộc Mạ

Cán bộ, Phó
Bí thư Đảng
ủy, Chủ tịch
UBND xã

Ủy ban nhân dân xã Cát
Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng 1/5/2010 Không

Đại biểu HĐND xã Gia Viễn nhiệm
kỳ 2016-2021; Đại biểu HĐND
huyện Cát Tiên nhiệm kỳ 2021-

2026,  Đại biểu HĐND xã Cát Tiên
3, nhiệm kỳ 2021-2026

6 Nguyễn Thị Tuyết Vân 09/11/1989 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Ba Gia, tỉnh

Quảng Ngãi
Thôn 8, xã Cát Tiên, tỉnh Lâm

Đồng
12/12/phổ

thông

Đại học
chuyên ngành

Kế toán
Không Trung cấp Anh văn

trình độ B Công chức Phòng Kinh tế xã Cát
Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng 10/10/2011 Không Không

7 Nguyễn Lam Vương 29/05/1982 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Đề Gi, tỉnh

Gia Lai
Thôn Cát Lâm 3, xã Cát Tiên

2, tỉnh Lâm Đồng
12/12/phổ

thông

Đại học
chuyên ngành

Kế toán

Thạc sĩ chuyên
ngành quản lý kinh

tế
Cao cấp Anh văn

trình độ B Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Cát
Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng 12/06/2009 Không Đại biểu HĐND huyện Cát Tiên,

nhiệm kỳ 2021 - 2026

   Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người Cát Tiên 3, ngày            tháng  02 năm 2026
   Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 4 người TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Quang Trừng
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ CÁT TIÊN 3

                                                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CÁT TIÊN 3, NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số 02

Gồm: Thôn Vân Minh, thôn Trấn Phú, bản Brun

               Bà BÙI THỊ HỒNG    Bà NGUYỄN THỊ LOAN                 Ông VŨ VĂN THẢO Ông VÕ VĂN TÍNH       Ông ĐIỂU K' VIÊN

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

 năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
 tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác

Ngày
vào Đảng
(nếu có)

Là dại
biểu
Quốc

hội (nếu
có)

Là đại biểu
HĐND (nếu có)

Ghi
chúGiáo dục phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 Bùi Thị Hồng 31/05/1992 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Đình
Cương, tỉnh
Quảng Ngãi

Thôn 2, xã Cát
Tiên, tỉnh Lâm

Đồng

12/12/phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành CNTT
Không Trung

cấp

Anh văn
trình độ

B
Công chức

Phòng Văn hoá
- Xã hội xã Cát

Tiên 3, tỉnh
Lâm Đồng

03/02/2021 Không Không

2 Nguyễn Thị Loan 20/05/1983 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Gia Trấn,

tỉnh Ninh Bình

Thôn Vân Minh,
xã Cát Tiên 3, tỉnh

Lâm Đồng

12/12/phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành Nuôi
trồng thuỷ

sản

Không Cao cấp

Anh văn
trình độ
B, tiếng

Châu Mạ

Phó Trưởng
phòng

Phòng Văn hoá
- Xã hội xã Cát

Tiên 3, tỉnh
Lâm Đồng

03/11/2011 Không Không

3 Vũ Văn Thảo 26/01/1985 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Gia Phong,

Ninh Bình

Thôn Trấn Phú, xã
Cát Tiên 3, tỉnh

Lâm Đồng

12/12/phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành Lịch
sử

Không Cao cấp
Anh văn
trình độ

B

Chủ nhiệm Uỷ
ban kiểm tra 

Uỷ ban kiểm tra
Đảng ủy xã Cát

Tiên 3, tỉnh
Lâm Đồng

06/07/2014 Không

Đại biểu HĐND
xã Cát Tiên 3

khóa I, nhiệm kỳ
2021 - 2026

4 Võ Văn Tính 29/06/1986 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Đình
Cương, tỉnh
Quảng Ngãi

Thôn 13, xã Cát
Tiên, tỉnh Lâm

Đồng

12/12/phổ
 thông

Đại học
chuyên

ngành Khoa
học Môi
trường

Không Trung
cấp

Anh văn
trình độ

B

Chủ tịch Ủy
ban MTTQ

Việt Nam xã

Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã

Cát Tiên 3, tỉnh
Lâm Đồng

9/4/2014 Không Không

5 Điểu K' Viên 26/02/1990 Nam Việt
Nam

Châu
Mạ

Công
giáo

Xã Cát Tiên 3 -
Lâm Đồng

Thôn Đạ Cọ, xã
Cát Tiên 3, tỉnh

Lâm Đồng

12/12/phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành Luật
Không Trung

cấp

Anh văn
trình độ

B

Công chức,
Uỷ viên Ban
Thường vụ

Đoàn xã

Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã

Cát Tiên 3, tỉnh
Lâm Đồng

03/11/2017 Không Không

 Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người Cát Tiên 3, ngày            tháng  02 năm 2026
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 03 người TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Quang Trừng
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ CÁT TIÊN 3

                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CÁT TIÊN 3, NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số 03

Gồm: Thôn Hòa Thịnh, thôn Liên Phương, thôn Tiến Thắng

Ông TRẦN QUỐC HUY Ông HOÀNG TRUNG KIÊN Bà LÊ THỊ LAM Bà PHẠM THỊ OANH Ông THANH KIM TOÀN

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

 năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
 tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác

Ngày
vào Đảng
(nếu có)

Là dại
biểu
Quốc

hội (nếu
có)

Là đại biểu
HĐND (nếu có)

Ghi
chúGiáo dục phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 Trần Quốc Huy 24/6/1975 Nam Việt
Nam Kinh Không

Phường Tây
Hoa Lư, tỉnh
Ninh Bình

Thôn Tân Xuân, xã
Cát Tiên 3, tỉnh

Lâm Đồng
12/12/bổ túc

Đại học
chuyên

ngành Luật
Không Cao cấp

Anh văn
trình độ

B

 Phó Chủ tịch
Hội đồng
nhân xã

Hội đồng nhân
dân xã cát Tiên

3, tỉnh Lâm
Đồng

9/8/1998 Không

Đại biểu HĐND xã Gia Viễn
khóa VI, nhiệm kỳ 2011-

2016; Đại biểu HĐND xã Gia
Viễn khóa VII, nhiệm kỳ

2016-2021; Đại biểu HĐND
huyện Đạ Huoai khóa VIII;
Đại biểu HĐND xã Cát Tiên

3, nhiệm kỳ 2021-2026

2 Hoàng Trung Kiên 22/4/1985 Nam Việt
Nam Mường Không Xã Suối Hai,

TP. Hà Nội

Thôn 4, xã Đạ
Huoai, tỉnh Lâm

Đồng

12/12/phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành An
ninh điều tra

Không Trung
cấp

Anh văn
trình độ

B

Trưởng Công
an xã

Công an xã Cát
Tiên 3, tỉnh
Lâm Đồng

05/10/2011 Không
Đại biểu HĐND thị trấn

Mađaguoi huyện Đạ Huoai,
nhiệm kỳ 2021 - 2026

3 Lê Thị Lam 12/08/1991 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Hưng
Nguyên Nam,
tỉnh Nghệ An

Thôn 15, xã Cát
Tiên, tỉnh Lâm

Đồng

12/12/phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành Công
tác xã hội

Không Không
Anh văn
trình độ

B
Công chức

Văn phòng
HĐND và

UBND xã Cát
Tiên 3, tỉnh
Lâm Đồng

01/07/2021 Không Không

4 Phạm Thị Oanh 17/05/1976 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Gia Viễn -

Ninh Bình

Thôn Liên
Phương, xã Cát

Tiên 3, tỉnh Lâm
Đồng

09/12/phổ
thông Không Không Sơ cấp Không Bí thư chi bộ,

trưởng thôn

Thôn Liên
Phương, xã Cát

Tiên 3, tỉnh
Lâm Đồng

24/09/2006 Không

Đại biểu HĐND xã Gia Viễn
khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-

2026; Đại biểu HĐND xã Cát
Tiên 3, nhiệm kỳ 2021-2026

5 Kim Thanh Toàn 06/06/1997 Nam Việt
Nam Kinh Không Hải Xuân, tỉnh

Ninh Bình

Thôn Phổ Cường,
xã Cát Tiên 2, tỉnh

Lâm Đồng

12/12/phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành Điều
tra hình sự

Không Trung
cấp

Anh văn
trình độ

B

Cán bộ, chiến
sỹ

Công an xã Cát
Tiên 3, tỉnh
Lâm Đồng

03/04/2021 Không Không

          Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người Cát Tiên 3, ngày            tháng  02 năm 2026
          Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 03 người TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Quang Trừng
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ CÁT TIÊN 3

                                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CÁT TIÊN 3, NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số 04

Gồm: Thôn 2, thôn 5, thôn 6

           Ông BÙI ĐỨC BỐN Bà DƯƠNG THỊ DUNG Bà RƠ ÔNG K' MHÔ Ông TRẦN ĐÌNH THÁI Bà LÊ HỒ THU VÂN

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

 năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
 tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác

Ngày
vào Đảng
(nếu có)

Là dại
biểu
Quốc

hội (nếu
có)

Là đại biểu
HĐND (nếu có)

Ghi
chúGiáo dục phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Bùi Đức Bốn 20/08/1985 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Gia Phong,

tỉnh Ninh Bình

Thôn 2, xã Cát
Tiên 3, tỉnh Lâm

Đồng

12/12/phổ
thông Không Không Sơ cấp Không Bí Thư chi bộ

Thôn 2, xã
Cát Tiên 3,
tỉnh Lâm

Đồng

16/01/2006 Không

Đại biểu HĐND xã Tiên Hoàng
nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ
2016 - 2021, nhiệm kỳ 2021 -
2026; Đại biểu HĐND xã Cát
Tiên 3 khóa I, nhiệm kỳ 2021-

2026

2 Dương Thị Dung 11/2/1991 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Gia Viễn,
tỉnh Ninh Bình

Thôn 4, xã Cát
Tiên 3, tỉnh Lâm

Đồng

12/12/phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành Giáo
dục - chính

trị

Không Trung
cấp

Tiếng
anh trình

độ B

Cán bộ, Chủ
tịch Hội Liên
hiệp Phụ nữ

Hội Liên
hiệp Phụ nữ
xã Cát Tiên
3, tỉnh Lâm

Đồng 

12/7/2015 Không

Đại biểu HĐND xã Tiên Hoàng,
nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đại biểu

HĐND xã Cát Tiên 3 khóa I,
nhiệm kỳ 2021-2026

3 Rơ Ông K’ Mhô 04/05/1988 Nữ Việt
Nam Cil Công

giáo

Xã Đam Rông
2, tỉnh Lâm

Đồng

Thôn Bê Đê, xã
Cát Tiên 3, tỉnh

Lâm Đồng

12/12/phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành Quản
lý tài nguyên

rừng

Không Trung
cấp

Anh văn
trình độ

B
Công chức

Uỷ ban
Kiểm tra

Đảng ủy xã
Cát Tiên 3,
tỉnh Lâm

Đồng

03/03/2014 Không

Đại biểu HĐND xã Đồng Nai
Thượng khóa IV, nhiệm kỳ 2021
– 2026, Đại biểu HĐND xã Cát

Tiên 3, nhiệm kỳ 2021-2026

4 Trần Đình Thái 02/11/1975 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Phù Cát,

tỉnh Gia Lai

Thôn Cát Lâm 1,
xã Cát Tiên 2, tỉnh

Lâm Đồng

12/12/phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành Tài
chính - Kế

toán

Thạc sỹ
chuyên

ngành Tài
chính -

Ngân hàng

Cao cấp Anh trình
độ B1

Phó Bí thư
Thường trực

Đảng ủy

Đảng ủy xã
Cát Tiên 3,
tỉnh Lâm

Đồng

20/01/2002 Không

Đại biểu HĐND huyện Đạ
Huoai, nhiệm kỳ 2021 – 2026,
Đại biểu HĐND xã Cát Tiên 3,

nhiệm kỳ 2021-2026. 

5 Lê Hồ Thu Vân 02/02/1993 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Xuân An,

tỉnh Gia Lai

Thôn Trấn Phú, xã
Cát Tiên 3, tỉnh

Lâm Đồng

12/12/phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành Kế
toán

Không Trung
cấp

Anh văn
trình độ

B
Công chức

Văn phòng
Đảng ủy xã
Cát Tiên 3,
tỉnh Lâm

Đồng

03/02/2017 Không Đại biểu HĐND xã Nam Ninh
nhiệm kỳ 2021 -2025

 Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người Cát Tiên 3, ngày            tháng  02 năm 2026
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 03 người TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Quang Trừng
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ CÁT TIÊN 3

                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CÁT TIÊN 3, NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số 05

Gồm: Thôn 3, thôn 4

Ông LÊ QUANG CHƯỜNG Bà ĐẶNG THỊ THU HIỀN Bà ĐỖ THỊ KHUYÊN Ông PHAN VĂN TIỆP Ông TRẦN XUÂN VIỆT

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

 năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
 tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác

Ngày
vào Đảng
(nếu có)

Là dại
biểu
Quốc

hội (nếu
có)

Là đại biểu
HĐND (nếu có)

Ghi
chúGiáo dục phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm,

học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 Lê Quang Chường 8/17/1981 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Đại Hoàng,

tỉnh Ninh Bình

Thôn Bù Gia Rá,
xã Cát Tiên 3, tỉnh

Lâm Đồng
12/12/bổ túc

Đại học
chuyên

ngành Nông
học

Không Trung
cấp

Anh văn
trình độ

A

Cán bộ, Phó
Chủ tịch

UBND xã

Uỷ ban nhân
dân xã Cát Tiên

3, tỉnh Lâm
Đồng

6/16/2004 Không Đại biểu HĐND xã Cát Tiên 3
nhiệm kỳ 2021-2026.

2 Đặng Thị Thu Hiền 06/08/1982 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Gia Vân,

Ninh Bình

Thôn Vân Minh,
xã Cát Tiên 3, tỉnh

Lâm Đồng
12/12/bổ túc

Đại học
chuyên

ngành Luật
Không Trung

cấp

Anh văn
trình độ

A
Công chức

Văn phòng
Đảng ủy xã Cát

Tiên 3, tỉnh
Lâm Đồng

08/04/2009 Không

Đại biểu HĐND xã Gia Viễn
khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021;

Đại biểu HĐND xã Gia Viễn
khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-

2026; Đại biểu HĐND xã Cát
Tiên 3, nhiệm kỳ 2021-2026

3 Đỗ Thị Khuyên 22/08/1972 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Đại Hoàng,

Ninh Bình

Thôn 4, xã Cát
Tiên 3, tỉnh Lâm

Đồng

08/12/phổ
thông Không Không Không Không

Trưởng ban
Công tác Mặt

trận

Thôn 4, xã Cát
Tiên 3, tỉnh
Lâm Đồng

Không Không

Đại biểu HĐND xã Tiên Hoàng
khóa VI, nhiệm kỳ 2016 -
2021, Khóa VII, nhiệm kỳ

2021 - 2026; Đại biểu HĐND
xã Cát Tiên 3 khóa I, nhiệm kỳ

2021-2026

4 Phan Văn Tiệp 27/10/1983 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Gia Viễn,

tỉnh Ninh Bình

Thôn Hòa Thịnh,
xã Cát Tiên 3, tỉnh

Lâm Đồng

12/12/phổ
 thông

Đại học
chuyên

ngành Luật
Không Trung

cấp

Anh văn
trình độ

B

Phó Trưởng
Ban Văn hóa

– Xã hội

Hội đồng nhân
dân xã cát Tiên

3, tỉnh Lâm
Đồng

20/6/2014 Không

Đại biểu HĐND xã Gia Viễn
khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021;

Đại biểu HĐND xã Gia Viễn
khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-

2026; Đại biểu HĐND xã Cát
Tiên 3, nhiệm kỳ 2021-2026

5 Trần Xuân Việt 12/07/1991 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Hải Xuân,

tỉnh Ninh Bình

Thôn Phổ Cường,
xã Cát Tiên 2, tỉnh

Lâm Đồng

12/12/phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành Quản
lý tài đất đai

Không Trung
cấp

Anh văn
trình độ

B
Công chức

Phòng Kinh tế
xã cát Tiên 3,

tỉnh Lâm Đồng
03/08/2011 Không Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người Cát Tiên 3, ngày            tháng  02 năm 2026
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 03 người TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Quang Trừng
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ CÁT TIÊN 3

                                                                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CÁT TIÊN 3, NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số 06

Gồm: Thôn Đạ Cọ, thôn Bù Sa, thôn Bù Gia Rá

Ông ĐIỂU K' GIẮC Ông NGUYỄN VĂN THANH  v Ông TRẦN TRỌNG THỦY

STT Họ và tên Ngày, tháng,
 năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
 tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ
Nghề

nghiệp,
chức vụ

Nơi công tác
Ngày

vào Đảng
(nếu có)

Là dại
biểu
Quốc

hội (nếu
có)

Là đại biểu
HĐND (nếu có)

Ghi
chúGiáo dục

phổ thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 K' Giắc 25/02/1969 Nam Việt
Nam Mạ Không Thôn Đạ Cọ,

Cát Tiên 3

Thôn Đạ Cọ, xã
Cát Tiên 3, tỉnh

Lâm Đồng

12/12/phổ
thông Không Không Trung

cấp Không Bí thư Chi
bộ

Thôn Đạ Cọ, xã
Cát Tiên 3, tỉnh

Lâm Đồng
20/04/2002 Không

Đại biểu HĐND huyện Cát Tiên khóa
IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Đại biểu
HĐND xã Đồng Nai Thượng khóa I,

nhiệm kỳ 2005 - 2010; khóa II, nhiệm
kỳ 2010 - 2015; khóa II, nhiệm kỳ

2015 - 2021; khóa IV, nhiệm kỳ 2021
- 2026; Đại biểu HĐND xã Cát Tiên

3, nhiệm kỳ 2021-2026. 

2 Nguyễn Văn Thanh 26/06/1970 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Tuy Phước
Tây, tỉnh Gia

Lai

Thôn Cát An, xã
Cát Tiên 2, tỉnh

Lâm Đồng

12/12/phổ
thông

 Đại học
chuyên
ngành
Lâm

nghiệp

Thạc sỹ
chuyên
ngành

Kinh tế
nông

nghiệp

Cao cấp Anh trình
độ B1

Bí thư
Đảng ủy,
Chủ tịch
Hội đồng
nhân dân

xã

Đảng ủy xã Cát
Tiên 3, tỉnh
Lâm Đồng

05/08/1997 Không

Đại biểu HĐND huyện Cát Tiên khóa
IV, nhiệm kỳ 1999 - 2004; khóa V,
nhiệm kỳ 2004 - 2011; khóa VII,
nhiệm kỳ 2016 - 2021; khóa VIII,
nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đại biểu

HĐND huyện Đạ Huoai khóa XI,
nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đại biểu

HĐND xã Cát Tiên 3 khóa I, nhiệm
kỳ 2021 - 2026

3 Trần Trọng Thủy 30/10/1998 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Đại Hoàng,

tỉnh Ninh Bình

Thôn 4, xã Cát
Tiên 3, tỉnh Lâm

Đồng

12/12/phổ
thông Không Không Không Không

Dân quân
thường

trực

Ban Chỉ huy
Quân sự xã Cát

Tiên 3, tỉnh
Lâm Đồng

Không Không Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người Cát Tiên 3, ngày            tháng  02 năm 2026
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 02 người TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Quang Trừng
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ CÁT TIÊN 3

                                                                                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CÁT TIÊN 3, NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số 07

Gồm: Thôn Bi Nao, thôn Bê Đê

Ông NGUYỄN VĂN ĐỊNH Bà LÊ THỊ ĐỨC Bà ĐIỂU THỊ PRỢT

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

 năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
 tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác

Ngày
vào Đảng
(nếu có)

Là dại
biểu
Quốc

hội (nếu
có)

Là đại biểu
HĐND (nếu có)

Ghi
chúGiáo dục phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 Nguyễn Văn Định 10/01/199
2 Nam Việt

Nam Kinh Không Xã Đại Hoàng,
tỉnh Ninh Bình

Thôn 4, xã Cát
Tiên 3, tỉnh Lâm

Đồng

12/12/phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành Giáo
dục thể chất

Không Trung
cấp

Anh văn
trình độ

B
Công chức 

Ban Xây dựng
Đảng - Đảng ủy
xã Cát Tiên 3,
tỉnh Lâm Đồng

01/08/2020 Không Không

2 Lê Thị Đức 10/08/198
8 Nữ Việt

Nam Kinh Không Xã Thọ Long,
Thanh Hóa

Thôn Quảng Ngãi
1, xã Cát Tiên, tỉnh

Lâm Đồng

12/12/phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành Hành
chính

Không Cao cấp
Anh văn
trình độ

B

Phó Trưởng
ban Xây dựng

Đảng

Ban Xây dựng
Đảng - Đảng ủy
xã Cát Tiên 3,
tỉnh Lâm Đồng

03/10/2014 Không Không

3 Điểu Thị Prợt 27/7/1986 Nữ Việt
Nam  Mạ Công

Giáo
 Xã Cát Tiên 3,
tỉnh Lâm Đồng

Thôn Đạ Cọ, xã
Cát Tiên 3, tỉnh

Lâm Đồng
12/12/bổ túc

Đại học
chuyên

ngành Quản
lý tài nguyên

rừng

Không Trung
cấp

Anh
TOEIC

450

Phó Trưởng
Ban Kinh tế -
Ngân sách 

Hội đồng nhân
dân xã cát Tiên

3, tỉnh Lâm
Đồng

9/5/2009 Không

Đại biểu HĐND xã Đồng Nai
Thượng khóa II, nhiệm kỳ

2006 – 2011; khóa III, nhiệm
kỳ 2011 – 2016; khóa IV,

nhiệm kỳ 2016 – 2021 khóa V,
nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đại
biểu HĐND xã Cát Tiên 3,

nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người Cát Tiên 3, ngày             tháng  02 năm 2026
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 02 người TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Quang Trừng
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